
Môn Kiến 

thức chung

Môn Tiếng 

Anh

I. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH: 115 TRƯỜNG HỢP ĐẠT KẾT QUẢ/148 TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ DỰ THI

1 CVC-12 Lê Công Bình 26/10/1976
Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh Ninh Thuận
Đại học Kế toán 36/60 22/30 52,00 Đạt

2 CVC-30 Trần Thị Yến Chi 21/11/'1981
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh Ninh Thuận
Đại học tài chính tín dụng 46/60 10/30 /

3 CVC-87 Châu Nguyễn Thanh Hiền 26/01/1984
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh Ninh Thuận

Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân Kinh 

tế thương mại
50/60 Miễn thi 50,00 Đạt

4 CVC-88 Vũ Thị Bích Hiền 1981
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh Ninh Thuận
Cử nhân Quản trị kinhdoanh 33/60 20/30 63,00 Đạt

5 CVC-229 Trần Thị Phép 1989
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh Ninh Thuận
Cử nhân Luật 50/60 22/30 56,00 Đạt

6 CVC-289 Nguyễn Chế Quốc Tuấn 26/6/1973
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh Ninh Thuận
Đại học Luật học 40/60 20/30 53,00 Đạt

7 CVC-161 Đặng Thị Thùy Linh 13/7/1984
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận
Cử nhân Luật 39/60 20/30 55,00 Đạt

8 CVC-166 Đào Trọng Lĩnh 24/9/1985
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận

Thạc sĩ Kinh tế PT;

 Đại học Kiến trúc
35/60 24/30 57,00 Đạt

9 CVC-179 Lê Thị Lý 08/11/1978
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận

Cử nhân lưu trữ và quản trị văn 

phòng
42/60 19/30 52,00 Đạt

10 CVC-216 Tô Thị Ánh Nguyệt 25/12/1979
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận
Cử nhân Luật 38/60 22/30 51,00 Đạt

11 CVC-277 Nguyễn Văn Tiến 22/9/1983
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận

Thạc sĩ Kinh tế,

Cử nhân Kinh tế
42/60 21/30 55,00 Đạt

12 CVC-280 Phạm Hữu Tín 13/5/1989
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận

Thạc sĩ QL xây dựng, Kỹ sư 

Kỹ thuật công trình
39/60 Miễn thi 55,00 Đạt

13 CVC-305 Nguyễn Dương Thanh 13/2/1984
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận

ĐH Kế toán kiểm toán;

Cử nhân Luật; Th.sĩ Q.lý kinh 

tế

38/60 18/30 54,00 Đạt
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14 CVC-318 Huỳnh Thị Thu Thắm 05/12/1983
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận
ĐH Luật học 32/60 21/30 50,00 Đạt

15 CVC-324 Nguyễn Thị Tiến Thịnh 12/12/1985
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận

Thạc sĩ Luật

Đại học Ngôn ngữ Anh
35/60 Miễn thi 56,00 Đạt

16 CVC-332 Trương Thiết Thụ 01/3/1984
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận

Kỹ sư quản lý đất đai,

Cử nhân Luật
38/60 19/30 50,00 Đạt

17 CVC-391 Đào Thị Như Ý 01/7/1988
Văn phòng UBND tỉnh Ninh 

Thuận
Thạc sĩ Kinh tế PT 38/60 Miễn thi 59,00 Đạt

18 CVC-100 Nguyễn Văn Hòa 29/3/1985 Sở Nội vụ Ninh Thuận Cử nhân Luật 42/60 16/30 51,00 Đạt

19 CVC-119 Huỳnh Thị Chí Huyên 10/7/1980 Sở Nội vụ Ninh Thuận Đại học Quản lý nhà nước 49/60 20/30 54,00 Đạt

20 CVC-173 Nguyễn Tấn Lộc 19/9/1977 Sở Nội vụ Ninh Thuận Cử nhân Công nghệ thông tin 38/60 16/30 57,00 Đạt

21 CVC-270 Lê Thị Ánh Sương 08/10/1979 Sở Nội vụ Ninh Thuận
Cử nhân lưu trữ và quản trị văn 

phòng
47/60 24/30 51,00 Đạt

22 CVC-298 Nguyễn Thị Tuất 02/6/1982 Sở Nội vụ Ninh Thuận
Thạc sĩ Lâm học, Cử nhân 

Toán - Tin học
43/60 18/30 52,00 Đạt

23 CVC-301 Nguyễn Dâng Tuyên 22/12/1988 Sở Nội vụ Ninh Thuận
Thạc sĩ QTKD; ĐH Luật; ĐH 

Kế toán
34/60 20/30 50,00 Đạt

24 CVC-384 Nguyễn Kiều Vinh 19/5/1984 Sở Nội vụ Ninh Thuận
ĐH Hành chính, Thạc sĩ Chính 

sách công
39/60 23/30 51,00 Đạt

25 CVC-38 Vũ Thị Dịu 05/02/1985
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận
Đại học Quản trị kinh doanh 48/60 18/30 55,00 Đạt

26 CVC-61 Trần Duy Đông 24/9/1984
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận

Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Kế 

Toán
33/60 22/30 59,00 Đạt

27 CVC-81 Nguyễn Thị Thanh Hằng 26/6/1989
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận

Cử nhân Kinh tế/Cử nhân Luật 

Kinh tế
41/60 24/30 64,00 Đạt

28 CVC-187 Trần Thị Minh 11/9/1983
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận
Kỹ sư Kỹ thuật Môi trường 45/60 21/30 51,00 Đạt

29 CVC-234 Lê Thị Thanh Phương 24/3/1976
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận
Thạc sĩ Trồng trọt 45/60 Miễn thi 51,00 Đạt

30 CVC-290 Lưu Quốc Tuấn 12/8/1975
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận

Kỹ sư Thủy lợi; Đại học Hành 

chính học
40/60 16/30 50,00 Đạt

31 CVC-309 Hoàng Công Thành 07/02/1985
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận

Thạc sỹ Lâm học, Kỹ sư Lâm 

nghiệp
33/60 21/30 50,00 Đạt
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32 CVC-334 Ngô Thị Thanh Thủy 20/6/1989
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Ninh Thuận
Cử nhân Kế toán 44/60 18/30 50,00 Đạt

33 CVC-10 Nguyễn Văn Bắc 16/4/1980
Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ninh Thuận
Cử nhân Kinh tế Kỹ thuật 32/60 21/30 52,00 Đạt

34 CVC-109 Phan Văn Hoàng 02/8/1985
Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ninh Thuận
Cử nhân địa chất 36/60 17/30 52,00 Đạt

35 CVC-123 Phạm Thanh Hưng 22/6/1980
Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ninh Thuận
Thạc sĩ quản lý môi trường 34/60 17/30 57,00 Đạt

36 CVC-244 Lương Tấn Quang 19/3/1980
Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ninh Thuận
Thạc sĩ Quản lý đất đai 46/60 19/30 50,00 Đạt

37 CVC-52 Nguyễn Quốc Đàm 17/10/1979
Chi cục Bảo vệ môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ninh Thuận

Cử nhân Khoa học; Th.sĩ Kỹ 

thuật môi trường
39/60 24/30 53,00 Đạt

38 CVC-272 Phạm Thị Thanh Tâm 16/12/1981

Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở 

Tài nguyên và Môi trường Ninh 

Thuận

Kỹ sư Công nghệ môi trường; 

Th.sĩ Quản lý TNMT
Bỏ thi / /

39 CVC-291 Lê Thanh Tuấn 20/12/1969
 Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở 

Tài nguyên và Môi trường Ninh 
Đại học  Công nghệ thực phẩm 47/60 17/30 50,00 Đạt

40 CVC-117 Trần Tuấn Huy 1975
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh 

Thuận
Đại học Tin học 32/60 21/30 53,00 Đạt

41 CVC-233 Nguyễn Văn Phước 1975
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh 

Thuận

Thạc sỹ 

QL Hành chính công
27/60 / /

42 CVC-320 Nguyễn Thi 1981
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh 

Thuận
ĐHSP môn Toán 45/60 16/30 50,00 Đạt

43 CVC-321 Nguyễn Thị Thanh Thi 1981
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh 

Thuận
Thạc sĩ Giáo dục học 46/60 Miễn thi 51,00 Đạt

44 CVC-376 Trương Thị Tường Vân 1977
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh 

Thuận
Thạc sĩ Lịch sử VN 36/60 12/30 /

45 CVC-111 Trịnh Ngọc Hùng 11/11/1980 Sở Y  tế Ninh Thuận

Dược sĩ Dược học, Chuyên 

khoa cấp I Tổ chức quản lý 

dược

37/60 20/30 58,00 Đạt

46 CVC-312 Huỳnh Thị Hồng Thảo 16/4/1984 Sở Y  tế Ninh Thuận
Đại học Tài chính Ngân hàng, 

thạc sĩ Quản lý Kinh tế
41/60 Miễn thi 54,00 Đạt

47 CVC-369 Diệp Thị Bạch Uyên 27/6/1981 Sở Y  tế Ninh Thuận Cử nhân Kinh tế - Luật 41/60 Miễn thi 53,00 Đạt
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48 CVC-89 Nguyễn Thị Thanh Hiền 15/10/1979
Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm, Sở Y tế Ninh Thuận
Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm 36/60 12/30 /

49 CVC-375 Lê Thị Bích Vân 1984
Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm, Sở Y tế Ninh Thuận
Thạc sĩ công nghệ thực phẩm 37/60 20/30 51,00 Đạt

50 CVC-361 Lê Bảo Trung 28/4/1978
Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa 

gia đình, Sở Y tế Ninh Thuận

Cử nhân Luật;Cử nhân Xã hội 

học
41/60 9/30 /

51 CVC-48 Dương Thùy  Dương 15/8/1987 Sở Tư pháp Ninh Thuận Cử nhân Luật 51/60 15/30 53,00 Đạt

52 CVC-82 Trần Thúy Hằng 07/12/1979 Sở Tư pháp Ninh Thuận  Kỹ sư CNMT, Cử nhân Luật 37/60 15/30 51,00 Đạt

53 CVC-223 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 07/6/1982 Sở Tư pháp Ninh Thuận Cử nhân Luật 40/60 9/30 /

54 CVC-255 Lê Quyện 20/10/1967 Sở Tư pháp Ninh Thuận Đại học An Ninh; Cử nhân Luật 34/60 15/30 50,00 Đạt

55 CVC-358 Trương Thị Ngọc Trinh 06/02/1989 Sở Tư pháp Ninh Thuận Cử nhân Luật 50/60 12/30 /

56 CVC-69 Hồ Tấn Hồng Hà 1984 Sở Tài chính Ninh Thuận
Thạc sĩ kinh tế; Đại học Tài 

chính - Ngân hàng
36/60 17/30 55,00 Đạt

57 CVC-201 Hán Thị Hồng  Ngân 25/5/1985 Sở Tài chính Ninh Thuận Đại học Kế toán-kiểm toán 36/60 10/30 /

58 CVC-306 Huỳnh Trà Phương Thanh 28/8/1981 Sở Tài chính Ninh Thuận Thạc sỹ quản lý kinh tế 33/60 18/30 50,00 Đạt

59 CVC-131 Nguyễn Văn Kết 16/3/1966 Sở Công Thương Ninh Thuận ĐH Quản trị kinh doanh Bỏ thi / /

60 CVC-202 Phan Thị Kim Ngân 23/01/1976 Sở Công Thương Ninh Thuận ĐH-Quản trị kinh doanh 34/60 24/30 57,00 Đạt

61 CVC-281 Huỳnh Hữu Tinh 20/5/1982 Sở Công Thương Ninh Thuận ĐH Quản trị kinh doanh 49/60 20/30 53,00 Đạt

62 CVC-282 Nguyễn Thị Kim Toàn 19/8/1987 Sở Công Thương Ninh Thuận
Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân địa lý 

môi trường
46/60 17/30 51,00 Đạt

63 CVC-146 Nguyễn Trung Khánh 02/11/1981
Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh 

Thuận
Cử nhân Kinh tế 38/60 19/30 50,00 Đạt

64 CVC-178 Trần Thị Luyến 14/10/1981
Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh 

Thuận
Cử nhân Ngoại ngữ 48/60 Miễn thi 54,00 Đạt
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65 CVC-13 Nguyễn Bảo Bình 23/03/1984 Sở Xây dựng Ninh Thuận Kỹ sư xây dựng 40/60 16/30 50,00 Đạt

66 CVC-120 Phan Thị Thanh Huyền 10/04/1985 Sở Xây dựng Ninh Thuận Kỹ sư xây dựng 39/60 16/30 54,00 Đạt

67 CVC-121 Đào Thị Thanh Huyền 25/02/1983 Sở Xây dựng Ninh Thuận Kỹ sư xây dựng DD-CN 33/60 19/30 53,00 Đạt

68 CVC-136 Nguyễn Xuân Kỳ 19/07/1982 Sở Xây dựng Ninh Thuận
Kỹ sư XD Cầu đường; Th.sĩ 

KTXD công trình GT
33/60 16/30 58,00 Đạt

69 CVC-300 Ngụy Ngọc Tuyên 18/11/1983 Sở Xây dựng Ninh Thuận Cử nhân Kinh tế 40/60 24/30 52,00 Đạt

70 CVC-335 Phan Thị Ngọc Thủy 24/05/1978 Sở Xây dựng Ninh Thuận Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 32/60 15/30 59,00 Đạt

71 CVC-377 Trần Thị Mỹ Vân 27-05-2984 Sở Xây dựng Ninh Thuận
Kỹ sư cảnh quan và kỹ thuật 

hoa viên
39/60 22/30 57,00 Đạt

72 CVC-122 Nguyễn Xuân Hưng 15/10/1983
Sở Giao thông Vận tải Ninh 

Thuận

Thạc sỹ - Quản lý dự án Ứng 

dụng
47/60 Miễn thi 52,00 Đạt

73 CVC-208 Huỳnh Văn Ngọc 11/07/1986
Sở Giao thông Vận tải Ninh 

Thuận
Cử nhân QTKD 36/60 15/30 56,00 Đạt

74 CVC-235 Lê Thị Thu Phương 04/11/1979
Sở Giao thông Vận tải Ninh 

Thuận
Cử nhân Kinh tế 31/60 19/30 50,00 Đạt

75 CVC-257 Trượng Thanh Sang 29/08/1989
Sở Giao thông Vận tải Ninh 

Thuận
Kỹ sư Công nghệ thông tin 46/60 17/30 50,00 Đạt

76 CVC-77 Thái Thị Phương Hạnh 1977
Sở Khoa học và Công nghệ 

Ninh Thuận
Thạc sỹ Khoa học cây trồng 35/60 18/30 56,00 Đạt

77 CVC-78 Lê Thị Bích Hạnh 1983
Sở Khoa học và Công nghệ 

Ninh Thuận
ĐH Kế toán-kiểm toán 37/60 21/30 51,00 Đạt

78 CVC-37 Nguyễn Thị Diệp 03-02-1980
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Ninh Thuận
Cử nhân Xã hội học 31/60 13/30 /

79 CVC-39 Nguyễn Thị Doãn 30/11/1973
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội Ninh Thuận

Cử nhân Xây dựng Đảng và 

CQNN
35/60 9/30 /

80 CVC-59 Lý Hoàng Định 03/6/1985
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội Ninh Thuận
Cử nhân Triết học 31/60 14/30 /

81 CVC-74 Trần Thị Hải 04/6/1987
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội Ninh Thuận

ĐH Sư phạm kỹ thuật nông 

nghiệp
44/60 20/30 53,00 Đạt

82 CVC-99 Võ Thị Mỹ Hòa 28/01/1988
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội Ninh Thuận
Cử nhân Xã hội học 46/60 21/30 50,00 Đạt
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83 CVC-130 Đàng Năng Thuận Joanh 15/4/1976
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội Ninh Thuận
Đại học Toán-Tin học 38/60 8/30 /

84 CVC-140 Nguyễn Thị Minh Khai 23/5/1985
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội Ninh Thuận
Cử nhân Kinh tế 42/60 11/30 /

85 CVC-156
Ngô Huỳnh 

Duy
Lâm 05/7/1974

Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội Ninh Thuận

ĐH Anh Văn, Cử nhân Luật; 

Thạc sĩ Luật Kinh tế
37/60 Miễn thi 51,00 Đạt

86 CVC-383 Hà Đức Vinh 02/6/1986
Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội Ninh Thuận
Cử nhân Lịch sử 36/60 10/30 /

87 CVC-03 Đỗ Phương Anh 1985
Sở Thông tin và Truyền thông 

Ninh Thuận
Kỹ sư Điện tử-Viễn thông 35/60 18/30 50,00 Đạt

88 CVC-241 Đặng Thị Bích Phượng 1976
Sở Thông tin và Truyền thông 

Ninh Thuận

Cử nhân QTKD, Cao đẳng tin 

học
31/60 8/30 /

89 CVC-374 Trương Thị Văn 1982
Sở Thông tin và Truyền thông 

Ninh Thuận
Cử nhân Quản trị kinh doanh 36/60 26/30 53,00 Đạt

90 CVC-390 Quảng Thị An Vy 1978
Sở Thông tin và Truyền thông 

Ninh Thuận
Kỹ sư Điện tử-Viễn thông 25/60 / /

91 CVC-42 Huỳnh Dũng 26/11/1981
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Ninh Thuận

Cử nhân Xã hội học; Cử nhân 

Luật
46/60 16/30 55,00 Đạt

92 CVC-197 Não Thiên Hằng Nga 01/3/1983
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Ninh Thuận

ĐH Văn hóa dân tộc thiểu số 

Việt Nam
Bỏ thi / /

93 CVC-359 Thái Thị Hồng Trinh 04/11/1979
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Ninh Thuận

Cử nhân Kinh tế; Cử nhân 

Luật kinh tế
36/60 16/30 54,00 Đạt

94 CVC-380 Phan Thị Vi 06/02/1984
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Ninh Thuận

Th.sĩ quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành
35/60 7/30 /

95 CVC-139 Cao Hữu Ký 1985
BQL các khu công nghiệp 

tỉnh Ninh Thuận
Đại học 42/60 17/30 61,00 Đạt

96 CVC-14 Nguyễn Thế Bình 1973
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Th.sĩ Lý luận và PP dạy học 

Tiếng Anh; ĐHSP Tiếng Anh
47/60 Miễn thi 50,00 Đạt

97 CVC-34 Lê Hoàng Chương 11/02/1975
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

ĐH - Tài chính kế toán các 

doanh nghiệp
23/60 / /

98 CVC-70 Đỗ Thị Hữu Hà 23/02/1976
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Đại học - Thông tin thư viện 36/60 11/30 /

99 CVC-162 Phạm Thái Linh 20/02/1986
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Đại học - Quản lý đất đai, Luật 37/60 16/30 51,00 Đạt

100 CVC-188 Trần Thanh Minh 13/8/1976
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Thạc sĩ  Luật kinh tế; Cử nhân 

Luật
42/60 15/30 54,00 Đạt

101 CVC-219 Nguyễn Thành Nhân 22/11/1977
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Cử nhân Xã hội học 35/60 18/30 58,00 Đạt
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102 CVC-221 Nguyễn Trần Thanh Nhi 21/8/1976
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận
ĐH Tin học 31/60 5/30 /

103 CVC-225 Lê Công Nhượng 12/9/1984
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận
 Cử nhân Hành chính 38/60 16/30 51,00 Đạt

104 CVC-292 Mai Tuấn 09/01/1980
UBND TP Phan Rang-Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Đại học Kinh tế kỹ thuật 44/60 5/30 /

105 CVC-184 Trương Minh Mẫn 27/01/1979
HĐND huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận
Đại học Quản trị Kinh doanh 38/60 19/30 50,00 Đạt

106 CVC-101 Nguyễn Khắc Hòa 13/9/1974
UBND huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Kinh tế 36/60 17/30 50,00 Đạt

107 CVC-102 Lê Thị Thúy Hòa 20/8/1979
UBND huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận
ĐH Kinh tế 36/60 20/30 50,00 Đạt

108 CVC-135 Lê Thị Hoa Kiều 06/9/1979
UBND huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận
Thạc sĩ Kinh tế 34/60 22/30 57,00 Đạt

109 CVC-256 Nguyễn Hữu Quỳnh 25/9/1980
UBND huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận
Kỹ sư Công trình thủy lợi 43/60 17/30 54,00 Đạt

110 CVC-258 Trương Khắc Sang 15/01/1983
UBND huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Luật 41/60 15/30 50,00 Đạt

111 CVC-263 Lê Đặng Huỳnh Sơn 09/11/1978
UBND huyện Ninh Hải, tỉnh 

Ninh Thuận

Thạc sỹ Quản lý giáo dục; Cử 

nhân ngành Ngôn ngữ Anh
42/60 Miễn thi 54,00 Đạt

112 CVC-04 Huỳnh Tuấn Anh 10/02/1982
UBND huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận

Đại học

Nuôi trồng thủy sản
33/60 Miễn thi 50,00 Đạt

113 CVC-177 Lưu Hoàng Lũy 18/12/1978
UBND huyện Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận

Đại học

Kinh tế nông lâm
33/60 Miễn thi 53,00 Đạt

114 CVC-209 Nguyễn Thị Phương Ngọc 21/3/1983
UBND huyện Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận

Cử nhân

Luật
31/60 5/30 /

115 CVC-236 Huỳnh Thành Phương 20/11/1981
UBND huyện Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận

Thạc sĩ 

Quản trị kinh doanh; Cử nhân 

Kinh tế

46/60 Miễn thi 53,00 Đạt

116 CVC-304 Lưu Tấn Tỵ 29/6/1967
UBND huyện Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận

Đại học 

Sư phạm Vật lý
33/60 Miễn thi 52,00 Đạt

117 CVC-347 Nguyễn Đình Thường 21/10/1984
UBND huyện Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận

Kỹ sư

Nông học
52/60 24/30 50,00 Đạt

118 CVC-15 Phạm Văn Bình 24/8/1977
HĐND huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận

Thạc sĩ  Quản lý Kinh tế; Cử 

nhân Luật
37/60 19/30 50,00 Đạt

119 CVC-310 Nguyễn Xuân Thành 16/8/1984
HĐND huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Luật 32/60 20/30 54,00 Đạt
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120 CVC-62 Nguyễn Thị Đông 02/8/1974
UBND huyện Ninh Sơn Ninh 

Thuận

Đại học Xây dựng Đảng và 

Chính quyền Nhà nước
49/60 19/30 52,00 Đạt

121 CVC-86 Thái Thị Minh Hậu 12/4/1986
UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận

Cử nhân Công tác xã hội và PT 

Cộng đồng
35/60 12/30 /

122 CVC-181 Nguyễn Thị Tuyết Mai 19/8/1977
UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 34/60 20/30 51,00 Đạt

123 CVC-186 Dương Đăng Minh 31/01/1974
UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận
Kỹ sư Lâm nghiệp 41/60 20/30 51,00 Đạt

124 CVC-262 Trần Văn Sinh 23/02/1987
UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận
Đại học  Ngữ văn 40/60 23/30 51,00 Đạt

125 CVC-353 Đinh Văn Trí 28/10/1979
UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận

Kỹ sư 

Thủy lợi
38/60 23/30 56,00 Đạt

126 CVC-26 Pinăng Chấn 15/4/1977
UBND huyện Bác Ái, tỉnh 

Ninh Thuận

Xây dựng Đảng và Chính 

quyền Nhà nước
36/60 Miễn thi 53,00 Đạt

127 CVC-49 Trần Quý Dương 14/12/1975
UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 

Thuận
Cử nhân Kinh tế 37/60 Miễn thi 50,00 Đạt

128 CVC-143 Đặng Thành Khanh  24/02/1979
UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 

Thuận

Thạc sĩ Phát triển 

 kinh tế
47/60 Miễn thi 60,00 Đạt

129 CVC-157 Ngô Thanh Lâm 07/11/1971
UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 

Thuận
Cử nhân Kinh tế 40/60 24/30 53,00 Đạt

130 CVC-160 Đỗ Thị Bích Liên 1980
UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 

Thuận
Cử nhân Luật 32/60 Miễn thi 54,00 Đạt

131 CVC-167 Mẫu Thị Thanh Loan 17/7/1981
UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 

Thuận

Đại học Xây dựng Đảng và 

Chính quyền Nhà nước
23/60 Miễn thi. /

132 CVC-203 Phạm Đoàn Thu Ngân 22/6/1985
UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 

Thuận
Cử nhân Kinh tế 41/60 15/30 53,00 Đạt

133 CVC-206 Nguyễn Tiến Nghiệp 12/3/1978
UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 

Thuận
ĐH Chế biến lâm sản 37/60 8/30 /

134 CVC-283 Trần Văn Toàn 20/7/1981
UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 

Thuận
Cử nhân khoa học 38/60 Miễn thi 53,00 Đạt

135 CVC-381 Mai Hùng Vĩ 29/12/1977
UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 

Thuận
Cử nhân Khoa học

Không còn 

nhu cầu thi
/ /

136 CVC-138 Đào Ngọc Kỷ 1976
HĐND huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận
Đại học Kinh tế; Đại học Địa lý 39/60 Miễn thi 50,00 Đạt

137 CVC-40 Đinh Nguyễn Thùy Dung 1982
UBND huyện Thuận Nam, 

tỉnh Ninh Thuận
Đại học Kinh tế nông lâm 41/60 21/30 55,00 Đạt
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138 CVC-243 Nguyễn Văn Quang 1972
UBND huyện Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận

Đại học Anh văn, Tiến sĩ QL 

giáo dục
42/60 Miễn thi 51,00 Đạt

139 CVC-245 Văn Công Quang 1985
UBND huyện Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận
Đại học Ngữ văn Báo chí 38/60 10/30 /

140 CVC-271 Phạm Minh Tá 25/01/1979
UBND huyện Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận

Đại học chuyên ngành Lưu trữ 

và Quản trị Văn phòng; Đại 
40/60 11/30 /

141 CVC-333 Đặng Gia Thuận 1989
UBND huyện Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận
Thạc sĩ. Quản lý xây dựng 41/60 22/30 56,00 Đạt

142 CVC-57 Đỗ Nguyên Hải Đăng 15/11/'1983
UBND huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận
Đại học Luật 33/60 18/30 59,00 Đạt

143 CVC-63 Phạm Hữu Đức 27/8/1982
UBND huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận

Kỹ sư Kinh tế xây dựng và 

Quản lý dự án
33/60 19/30 57,00 Đạt

144 CVC-112 Lê Thanh Hùng 20/8/1974
UBND huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận

Cử nhân Xây dựng đảng và 

chính quyền nhà nước
40/60 Miễn thi 51,00 Đạt

145 CVC-148 Lê Duy Khoa 10/12/1988
UBND huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận
Đại học Quản trị nhân lực 44/60 10/30 /

146 CVC-204 Huỳnh Ngọc Ngân 14/9/1976
UBND huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận
Đại học Hành chính học 38/60 Miễn thi 52,00 Đạt

147 CVC-345 Bùi Anh Thư 24/11/1983
UBND huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Tài chính - Ngân hàng 26/60 / /

148 CVC-366 Trần Minh Trực 25/12/1967
UBND huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Kinh tế 50/60 22/30 50,00 Đạt

II. CÔNG CHỨC DỰ THI NÂNG NGẠCH LÊN THANH TRA VIÊN CHÍNH: 14 TRƯỜNG HỢP ĐẠT KẾT QUẢ/15 TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ DỰ THI

1 TTVC-49 Đoàn Đức Phượng 1978 Thanh tra tỉnh Ninh Thuận Cử nhân Kinh tế 35/60 23/30 53,00 Đạt

2 TTVC-58 Huỳnh Minh Tự 1982 Thanh tra tỉnh Ninh Thuận Đại học Quản lý đất đai 39/60 26/30 60,00 Đạt

3 TTVC-59 Trần Ng.Thị Phương Thanh 1985 Thanh tra tỉnh Ninh Thuận Cử nhân Kinh tế 37/60 21/30 61,00 Đạt

4 TTVC-68 Nguyễn Tố Trinh 1985 Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
Cử nhân Kinh tế; Cử nhân 

Ngôn ngữ Anh
37/60 Miễn thi 62,00 Đạt

5 TTVC-16 Nguyễn Văn Hiếu 1981
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh 

Thuận
ĐHSP Ngữ văn; ĐH Luật 35/60 16/30 65,00 Đạt

6 TTVC-18 Lê Hùng 1977
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh 

Thuận
ĐHSP Kỹ thuật công nghiệp 33/60 Miễn thi 57,00 Đạt
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7 TTVC-53 Trần Quang Sơn 09/3/1972 Sở Y tế Ninh Thuận Chuyên khoa cấp I Nội khoa 33/60 23/30 52,00 Đạt

8 TTVC-14 Trương Thanh Hậu 1971
Sở Giao thông Vận tải Ninh 

Thuận
Đại học Luật 38/60 15/30 51,00 Đạt

9 TTVC-43 Lê Đình Phú 1980
Sở Giao thông Vận tải Ninh 

Thuận
Thạc sĩ Luật Kinh tế 33/60 18/30 50,00 Đạt

10 TTVC-72 Trần Thị Thúy Vy 07/5/1987
Sở Giao thông Vận tải Ninh 

Thuận
Cử nhân Luật 42/60 21/30 65,00 Đạt

11 TTVC-02 Lý Nguyệt Bình 18/3/1985
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội Ninh Thuận
Đại học Bảo hộ lao động 44/60 26/30 51,00 Đạt

12 TTVC-52 Phan Vũ Quyên 25/3/1984
Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ninh Thuận
Cử nhân Khoa học Môi trường 49/60 14/30 /

13 TTVC-01 Tạ Duy Ánh 05/6/1967
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Ninh Thuận
Đại học Thể dục thể thao 32/60 15/30 56,00 Đạt

14 TTVC-08 Lê Lương Dự 05/01/1976
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Ninh Thuận
ĐH Ngữ văn 31/60 18/30 67,00 Đạt

15 TTVC-65 Lê Sỹ Thắng 15/11/1978
UBND huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận
Cử nhân Luật 41/60 23/30 59,00 Đạt

TỔNG CỘNG (I + II): 129 TRƯỜNG HỢP ĐẠT KẾT QUẢ/163 TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ DỰ THI.

Lưu ý: Các trường hợp có kết quả thi "Đạt" sẽ được bổ nhiệm-xếp lương ngạch chuyên viên chính và tương đương kể từ ngày 01/9/2024. Trường hợp qua kiểm tra, rà
soát lại, nếu phát hiện cá nhân không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn dự thi hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ đăng ký dự thi không đảm bảo quy định sẽ bị hủy kết quả
và chịu trách nhiệm xử lý theo quy định pháp luật hiện hành./.
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